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Thang điểm 20. Cho điểm lẻ tới 0.25. Cho điểm tối đa khi bài làm của thí sinh chính xác về mặt kiến thức, không có sai sót về chính tả, ngữ pháp. Chú ý những điểm sáng tạo trong bài làm của thí sinh để cho điểm phù hợp.
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
3.0
	Hoàn thiện bảng kiến thức
	

	
	Nội dung 

Cách mạng tháng Mười Nga (1917)

Nhiệm vụ của cách mạng
(0.50)
- Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa giành chính quyền về tay vô sản.

- Tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Lãnh đạo
(0.50)
Giai cấp vô sản, đội tiên phong là Đảng Cộng sản Nga, đứng đầu là Lê nin. 
Động lực chính
(0.50)
Giai cấp công nhân và giai cấp nông dân.

Tính chất: (0.25)
Là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa

Kết quả và ý nghĩa lịch sử
(0.75)
- Xác lập chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Đảng của giai cấp vô sản lên nắm chính quyền.

- Quần chúng nhân dân được hưởng mọi quyền lợi về kinh tế, chính trị.

- Đập tan ách áp bước bóc lột của chủ nghĩa tư bản, đâ công – nông lên nắm chính quyền.

- Ảnh hưởng mạnh mẽ đến phong trào cách mạng thế giới.

- Làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.

- Mở ra thời kì lịch sử mới – thời kì hiện đại.


	Câu 2

2.5
	Kinh tế nông nghiệp Đại Việt
	2.5

	
	 * Trình bày thành tựu của kinh tế nông nghiệp Đại Việt
	2.0

	
	- Nhà nước thực hiện chính sách quan tâm, chăm lo phát triển sản xuất nông nghiệp như đắp đê, tổ chức khai hoang, quân điền, "ngụ binh ư nông",...Trong triều đình cũng hình thành những chức quan quản lí, giám sát và khuyến khích sản xuất nông nghiệp. Những chính sách của nhà nước tạo điều kiện cho nông dân có ruộng đất canh tác.
	0.25

	
	- Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo với cây trồng chính là lúa nước. Người dân còn trồng nhiều cây lương thực như ngô, khoai, sắn,... Phương thức và kĩ thuật canh tác có những bước tiến mới. Việc sử dụng công cụ lao động bằng sắt, sức kéo của trâu bò và thâm canh hai, ba vụ lúa trong một năm trở nên phổ biến, góp phần tăng năng suất lao động, đảm bảo đời sống người dân.
	0.25

	
	- Công cuộc khai hoang, phục hóa, lấn biển làm tăng diện tích trồng trọt, lập thêm nhiều làng mới, góp phần mở rộng lãnh thổ, tăng cường khả năng phòng thủ đất nước.
	0.25

	
	- Nhà nước tăng cường vận động nhân dân tham gia đắp đê phòng lụt trên quy mô lớn, hình thành hệ thống đê điều, thủy lợi hoàn chỉnh trong cả nước.
	0.25

	
	* Tác dụng của sự phát triển nông nghiệp đương thời
	0,75

	
	- Sự phát triển của nông nghiệp tạo cơ sở cho thủ công nghiệp phát triển, từ đó góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ.
	0.25

	
	- Kinh tế phát triển tạo điều kiện cho văn hóa, giáo dục phát triển mạnh mẽ
	0.25

	
	- Đời sống nhân dân ấm no, hạnh phúc, trật tự xã hội ổn định, tạo điều kiện tăng cường sức mạnh quốc phòng, nền độc lập được củng cố vững chắc.
	0.25

	
	Đề xuất một số giải pháp để phát triển kinh tế nông nghiệp ở nước ta hiện nay
	0,75

	
	- Tăng cường chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt là giữa cơ cấu trồng trọt và chăn nuôi. Phát triển nông nghiệp hiện đại, an toàn, áp dụng thành tựu khoa học kĩ thuật, nghiên cứu cây-con giống năng suất cao.
	0.5

	
	- Chú trọng chính sách “tam nông” – nông nghiệp – nông dân – nông thôn. Đầu tư vốn, kĩ thuật cho nông dân đầu tư phát triển nông nghiệp. Hiện đại hóa nông thôn, nâng cao trình độ của nông dân….
	0.25

	Câu 3

2.5 
	Vương triều nhà Nguyễn được thành lập vào đầu thế kỉ XIX trong hoàn cảnh lịch sử có những đặc điểm nổi bật là:
	2,5



	
	Yêu cầu 1.Phát biểu suy nghĩ về ý kiến
	0,50

	
	Chứng minh, giải thích 
	2,00

	
	- Thế giới:

+ Đến đầu thế kỉ XIX, nền kinh tế tư bản chủ nghĩa ở các nước phương Tây có sự phát triển mạnh mẽ. Nhu cầu nguyên nhiên liệu, thị trường hết sức cấp thiết Từ đó, thúc đẩy các nước này đẩy mạnh quá trình xâm chiếm thuộc địa, giành giật thị trường…
	0,25

	
	+ Các nước châu Á có vị trí chiến lược quan trọng, giàu tài nguyên thiên nhiên, nhân công dồi dào, trong khi đó chế độ phong kiến lại khủng hoảng trầm trọng. Vì thế, châu Á cũng trở thành đối tượng xâm lược của các nước tư bản. Việt Nam cũng không nằm ngoài nguy cơ đó.
	0,25

	
	- Trong nước:

+ Nhà Nguyễn được dựng lên là kết quả của cuộc đấu tranh giữa các thế lực phong kiến suy đồi, được tư bản Pháp giúp sức, lật đổ phong trào nông dân Tây Sơn - một phong trào nông dân tiến bộ đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp và dân tộc. Bởi vậy ngay từ khi ra đời triều Nguyễn đã có sự đối lập sâu sắc với nhân dân.
	0,25

	
	+ Nhà Nguyễn được thành lập trong bối cảnh chế độ phong kiến đã trở nên lỗi thời, lạc hậu (trên thế giới các cuộc cách mạng tư sản đã diễn ra rộng khắp, chủ nghĩa tư bản được thiết lập, cách mạng công nghiệp đã nổ ra). Hơn thế nữa lúc này chế độ phong kiến Việt Nam đã lâm vào khủng hoảng trầm trọng và toàn diện, những cơ sở tồn tại của chế độ phong kiến về kinh tế, xã hội đều suy yếu nghiêm trọng.
	0,25



	
	+ Vương triều Nguyễn được thiết lập sau khi đất nước ta đã trải qua một thời kì bị chia cắt, khủng hoảng lâu dài (từ thế kỉ XVI – XVIII). Sau phong trào Tây Sơn, đất nước ta cơ bản được thống nhất về mặt lãnh thổ. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một triều đại phong kiến được cai quản, được làm chủ trên một lãnh thổ rộng lớn, thống nhất kéo dài từ Mục Nam Quan đến mũi Cà Mau.
	0.5

	
	=> Bối cảnh thế giới và trong nước cùng đặc điểm ra đời trên đã đặt nhà Nguyễn đứng trước nhiều thách thức, bên cạnh đó cũng giúp chúng ta có những đánh giá đúng đắn về triều Nguyễn trong quá trình Pháp xâm lược Việt Nam.
	0.5

	Câu 4
3.0
	Yêu cầu 1. Bày tỏ ý kiến: Đây là ý kiến đúng, phản ánh chân thực, khách quan sự thật của lịch sử. 
	0.25

	
	Yêu cầu 2. Giải thích 
	2.25

	
	
Ý 1. Về nguồn gốc bùng nổ: Phong trào Cần vương là sự tiếp tục phong trào kháng chiến chống Pháp xâm lược ở giai đoạn trước. Tinh thần yêu nước và ý chí đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân chính là mạch ngầm nuôi dưỡng phong trào, là chỗ dựa cho phái chủ chiến trong triều hành động...
	0.50

	
	
Ý 2. Về mục đích: đánh đuổi thực dân Pháp, khôi phục nhà nước phong kiến độc lập (trung quân- ái quốc) nhưng mục đích lớn nhất là đánh giặc cứu nước, đó là yêu cầu chung của cả dân tộc. Khi không còn sự chỉ đạo của triều đình kháng chiến (1888-1896), phong trào vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ, quyết liệt.
	0.50

	
	
Ý 3. Về lãnh đạo: Văn thân, Sỹ phu, các tù trưởng miền núi... cùng với dân tộc, họ có chung một nổi đau mất nước, nên đã đứng về quần chúng nhân dân, lãnh đạo nhân dân chống thực dân Pháp. Lợi ích của lực lượng lãnh đạo chính là lợi ích của dân tộc. 
	0.50

	
	
Ý 4. Về lực lượng tham gia: Văn thân, Sỹ phu và quần chúng Nhân dân (nông dân) yêu nước. Họ hưởng ứng chiếu Cần vương vì đã đáp ứng nguyện vọng của họ: được sống tự do, thoát khỏi cảnh đời nô lệ. 
	0.50

	
	
Ý 5. Về tính chất: Khẩu hiệu Cần vương (phò vua cứu nước) chỉ là danh nghĩa, thực chất đây là một phong trào yêu nước chống Pháp của Nhân dân cuối XIX theo hệ tư tưởng phong kiến.
	0.25

	Câu 5 

3.0 
	Phân tích đặc điểm 
	2,5

	
	Về bối cảnh:  Chương trình khai thác thuộc địa lần 1 diễn ra ngay khi thực dân Pháp đàn áp được phong trào yêu nước Cần Vương. 
	0,5

	
	Về mục đích:  làm giàu cho chính quốc Pháp, phục vụ nhu cầu cho ới tư bản thực dân Pháp.
	0,5

	
	Về quy mô: Đây là cuộc khai thác có quy mô lớn nhất từ trước đến thời điểm năm 1897-1914. Nó diễn ra treentreen nhiều lĩnh vực: Kinh tế, tài chính, thuế khóa, giao thông vận tải. Đầu tư nguồn vốn lớn nhất là trong nông nghiệp và khai thác mỏ.
	0,5

	
	Về tác động: Làm xuất hiện phương thức sản xuất tư bản ở Việt Nam, nền kinh tế và thị trường Việt Nam gắn liền với nề kinh tế và thị trường thế giới. Nhưng bao trùm vẫn là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu.
	0,5

	
	Đồng thời cuộc khai thác còn làm chuyển biến cơ cấu xã hội, tính chất xã hội Việt Nam
	0,5

	Câu 6

3.0
	Khuynh hướng mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở Việt Nam đầu thế kỉ XX…
	3.0

	
	a. Bối cảnh lịch sử
	

	
	* Trong nước:
	

	
	- Phong trào Cần vương chấm dứt, phong trào đấu tranh theo hệ tư tưởng phong kiến thất bại, phong trào tự phát của nông dân Yên Thế thất bại.
	0.25

	
	- Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất đã làm cho phương thức sản xuất TBCN du nhập vào Việt Nam. Tuy nhiên, quan hệ sản xuất phong kiến vẫn tồn tại. Xã hội xuất hiện các các giai cấp, tầng lớp mới, tạo ra cơ sở bên trong để tiếp thu tư tưởng tiến bộ. 
	0.25

	
	- Một số sĩ phu yêu nước thức thời đã nhận thấy sự hạn chế của tư tưởng phong kiến, có điều kiện tiếp xúc với những tư tưởng mới của thời đại.
	0.25

	
	* Bên ngoài: 
	

	
	- Các trào lưu tư tưởng tư sản du nhập vào nước ta: Duy tân Minh Trị (Nhật Bản), duy tân Mậu Tuất (Trung Quốc); tư tưởng của cách mạng Pháp; cách mạng Tân Hợi (1911), đã ảnh hưởng đến tư tưởng của các sỹ phu Việt Nam.
	0.25

	
	b. Sự giống và khác nhau giữa hai xu hướng…
	

	
	* Giống nhau:
	

	
	- Nguồn gốc: xuất phát từ lòng yêu nước, thương dân, mong muốn dân giàu nước mạnh. Lãnh đạo: các văn thân, sĩ phu yêu nước tiến bộ, chịu ảnh hưởng tư tưởng dân chủ tư sản.
	0.50

	
	- Mục tiêu: đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Kết quả cuối cùng: cả hai xu hướng đều thất bại, nhưng lại tạo điều kiện cho khuynh hướng cứu nước mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
	0.50

	
	* Khác nhau:
	

	
	- Xu hướng bạo động: chủ trương bạo động đánh Pháp; tổ chức lực lượng trong nước, tranh thủ sự viện trợ bên ngoài, trước hết là Nhật Bản; nhấn mạnh vấn đề giải phóng dân tộc, cho đó là điều kiện để tiến hành cải cách dân chủ.
	0.50

	
	- Xu cải cách: Chủ trương cứu nước bằng việc nâng cao dân trí, dân quyền; nhấn mạnh vấn đề cải cách dân chủ, cho đó là điều kiện giải phóng dân tộc; chủ trương bất bạo động, vận động thức tỉnh nhân dân. 
	0.50

	Câu 7

3.0
	Hãy đưa ra quan điểm của em về nhận định: Các nước Anh, Pháp, Mĩ  phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
	2.50

	
	Thủ phạm gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai là chủ nghĩa phát xít, nhưng các nước Mĩ, Anh và Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc chiến tranh. Là một nhận định chính xác, phản ánh đúng thực tiễn lịch sử vì:
	0.25

	
	Trong những năm 30 thế kỉ XX, các nước phát xít đẩy mạnh xâm lược nhiều nơi đe dọa nền hòa bình thế giới.
	0.25

	
	Trong bối cảnh đó  Liên Xô coi chủ nghĩa phát xít là kẻ thù nguy hiểm nhất của nhân loại, chủ trương hợp tác với các nước tư bản dân chủ để chống chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh, nhưng bị từ chối.
	0.50

	
	Các nước Anh, Pháp, Mĩ đều có chung một mục đích là giữ nguyên trật tự thế giới có lợi cho mình. Họ lo sợ sự bành trướng của chủ nghĩa phát xít nhưng  vẫn thù ghét chủ nghĩa cộng sản vì thế:

Anh, Pháp không liên kết chặt chẽ với  Liên Xô để cùng chống phát xít. Trái lại, họ thực hiện chính sách nhượng bộ phát xít để đổi lấy hoà bình. Hòng đẩy chiến tranh về phía Liên Xô với âm mưu làm suy yếu cả hai kẻ thù.

 Mĩ là nước giàu mạnh nhất, nhưng lại theo "chủ nghĩa biệt lập" ở Tây bán cầu, không tham gia Hội Quốc liên và không can thiệp vào các sự kiện ở bên ngoài châu Mĩ. Chính sách đó đã góp phần khuyến khích chủ nghĩa phát xít tự do hành động, gây ra cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

 Đỉnh cao của chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ là tại Hội nghị Muy - ních (9-1938), không có Tiệp Khắc và Liên Xô tham dự, Anh và Pháp đã kí một hiệp định trao vùng Xuy - đét của Tiệp Khắc cho Đức, để đổi lấy sự cam kết của Hít - le về việc chấm dứt mọi cuộc thôn tính ở châu  Âu.
	0.25

0.25

0.25

0.25

	
	Như vây, trước hành động xâm lược của liên minh phát xít các nước Mĩ, Anh và Pháp đã không hợp tác với Liên Xô để bảo vệ hòa bình, ngăn chặn chiến tranh mà còn có hành động dung túng, tiếp tay cho các nước phát xít. Chính thái độ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các nước phát xít thực hiện mục tiêu gây chiến tranh xâm lược của mình. Do đó Anh, Pháp, Mĩ  phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.
	0.50


…………….……………………… Hết …………………………………..
1

